
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2023/NĐ-CP​

(Kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội) 

Đối tượng Số 
người 
hưởng 
chế độ ​
(người) 

Mức hưởng 
bình quân 

tháng  6/2023​
(đồng/tháng) 

Mức hưởng 
bình quân 
tăng thêm ​

(đồng/tháng) 

Tổng kinh 
phí tăng 

thêm do điều 
chỉnh theo 

Nghị định số 
42/2023/NĐ-

CP ​
(triệu đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Hưu trí BHXH bắt buộc: 
+ Trong đó: Nguồn NSNN bảo đảm  
                 Nguồn quỹ BHXH 

2. Mất sức lao động 

3. Trợ cấp hằng tháng theo 
Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, 
Quyết định số 613/QĐ-TTg 

4. Công nhân cao su 

5. Cán bộ xã, phường, thị trấn 

6. Hưu trí BHXH tự nguyện (kể 
cả trợ cấp hằng tháng từ quỹ 
BHXH nông dân Nghệ An chuyển 
sang) 
7. TNLĐ, BNN hằng tháng 

+ Trong đó: Nguồn NSNN bảo đảm 

                 Nguồn quỹ BHXH 

8. Tuất hằng tháng 

        

Tổng cộng         
  

Người lập biểu​
(Ký tên) 

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký tên, đóng dấu) 

  
 


